
                 200 đề thi  trắc nghiệm giáo viên mầm non 

                                     Kiến thức chung   

Phần 14 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 131 

Câu 1: Theo Luật Giáo dục 2019. “Coi trọng giáo dục tư tưởng, phẩm chất đạo đức và ý thức công dân; 

kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân 

loại” là? A
 

A. Yêu cầu về nội dung giáo dục 

B. Yêu cầu về phương pháp giáo dục 

C. Tất cả phương án 

D. Yêu cầu về chương trình giáo dục 

Câu 2: Theo Luật giáo dục 2019.  Mục tiêu của giáo dục phổ thông “Nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho 

sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, năng lực của học sinh” thuộc về của giáo dục?

A
 

A. Giáo dục tiểu học 

B. Giáo dục trung học cơ sở 

C. Giáo dục trung học phổ thông 

D. Giáo dục phổ thông 

Câu 3: Theo Luật Viên chức sửa đổi 2019. Nội dung ở phương án nào sau đây là đúng? A
 

A. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm 

chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng 

B. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm 

chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng 

C. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với Viên chức được tuyển dụng trước ngày 31 

tháng 12 năm 2019 

D. Tất cả các phương án 



Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về “Chương trình xóa mù chữ” là chương 

trình giáo dục nào sau đây? B
 

A. Chương trình giáo dục Đại học 

B. Chương trình giáo dục thường xuyên 

C. Chương trình giáo dục phổ thông 

D. Chương trình giáo dục nghề nghiệp 

Câu 5: Điều 34: quy định đơn vị nào có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng viên chức ? B
 

A. Đơn vị ngoài công lập 

B. Đơn vị sự nghiệp công lập 

C. Đơn vị công lập 

D. Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập 

Câu 6: Theo Luật giáo dục 2019. Trường tư thục hoạt động? C
 

A. Xã hội hoá 

B. Vì lợi nhuận 

C. Không vì lợi nhuận 

D. Đa dạng hoá loại hình giáo dục 

Câu 7: Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dân lập do B
 

A. Cơ quan nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi 

thường xuyên 

B. Cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo kinh phí hoạt động và 

được chính quyền địa phương hỗ trợ. 

C. Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng 

cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nướC. 

D. Do tổ chức có kinh phí từ nước ngoài. 

Câu 8: Quy định về đạo đức nhà giáo D
 

A. Là cơ sở để nhà giáo nỗ lực tự rèn luyện phù hợp với nghề dạy học được xã hội tôn vinh. 

B. Là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại và giám sát nhà giáo nhằm xây dựng đội ngũ nhả giáo 

có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, có tính tích cực học 

tập, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm. 

C. Là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại và giám sát nhà giáo nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo 

có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, có tính tích cực học 

tập, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm, có lối sống và cách ứng xử 

chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho người học noi theo. 

D. Là cơ sở để các nhà giáo nỗ lực rèn luyện phù hợp với nghề dạy học được xã hội tôn vinh, đồng thời là 

một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại và giám sát nhà giáo nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo có 

bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, có tính tích cực học 

tập, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm, có lối sống và cách ứng xử 

chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho người học noi theo. 

Câu 9: Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục do C
 

A. Cơ quan nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi 

thường xuyên 

B. Cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo kinh phí hoạt động và 



được chính quyền địa phương hỗ trợ. 

C. Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng 

cơ sở vật chất và bảo đảm kình phí hoạt động bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nướC. 

D. Do tổ chức có kinh phí từ nước ngoài. 

Câu 10: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Cơ quan quy định chi tiết việc xác định mức 

hoàn trả của viên chức? C
 

A. Người đứng đầu cơ quan quản lý viên chức 

B. Bộ Nội vụ 

C. Chính phủ 

D. Nhà nước 

Câu 11: Theo Luật Viên chức sửa đổi 2019. Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước khi hết 

hạn hợp đồng làm việc 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập xử lý hợp đồng làm việc xác 

định thời hạn với Viên chức như thế nào? C
 

A. Ký kết tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn với viên chức (1) 

B. Chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức (2) 

C. Phương án (1) hoặc (2) 

D. Ký hợp đồng không xác định thời hạn làm việc với Viên chức 

Câu 12: Theo Luật giáo dục 2019.  Mục tiêu của giáo dục phổ thông “Nhằm phát triển toàn diện cho 

người học về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng 

động và sáng tạo” thuộc về? D
 

A. Giáo dục trung học phổ thông 

B. Giáo dục tiểu học 

C. Giáo dục trung học cơ sở 

D. Giáo dục phổ thông 

Câu 13: Điều 56: Các quy định khác liên quan đến kỷ luật viên chức: Trường hợp viên chức bị cách chức 

thì thời hạn nâng lương bị kéo dài đồng thời đơn vị sự nghệp công lập bố trí việc làm khác phù hơp?

C
 

A. 3 tháng 

B. 6 tháng 

C. 12 tháng 

D. 24 tháng 

Câu 14: Theo Luật giáo dục 2019. Trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập nhận trẻ em từ?

A
 

A. 03 tuổi đến 06 tuổi 

B. 02 tuổi đến 05 tuổi 

C. 03 tuổi đến 05 tuổi 

D. 04 tuổi đến 06 tuổi 

Câu 15: Theo Luật Giáo dục 2019. Giáo dục đại học đào tạo trình độ?
D

 

A. Trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ 

B. Trình độ trung cấp, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ 

C. Trình độ đại học, trình độ sau đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ 

D. Trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ 



Câu 16: Điều 26: trong Hợp đồng làm việc của chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức 

quy định: hợp đồng làm việc gồm mấy nội dung? A
 

A. 12 

B. 11 

C. 14 

D. 15 

Câu 17: Điều 45: chế độ thôi việc quy định: Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc 

trường hợp nào sau đây? D
 

A. Bị buộc thôi việc 

B. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4,5 và 6 Điều 29 của luật 

này. 

C. Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật này. 

D. Cả 3 đều đúng 

Câu 18: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào chịu trách nhiệm thực hiện giáo dục bắt buộc trong cả 

nước; quyết định kế hoạch, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục? C
 

A. Chính phủ 

B. Bộ giáo dục và đào tạo 

C. Nhà nước 

D. Quốc hội 

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. Khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục nào đáp ứng nhu cầu xã hội về 

giáo dục chất lượng cao? A
 

A. Dân lập, tư thục 

B. Dân lập 

C. Tư thục 

D. Công lập 

Câu 20: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào khuyến khích, tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số 

được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình theo quy định của Chính phủ? B
 

A. Bộ giáo dục và Đào tạo 

B. Nhà nước 

C. Chính phủ 

D. Quốc hội 

Câu 21: Theo Luật giáo dục 2019. Nhiệm vụ “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực làm việc; cập nhật, 

bổ sung kiến thức, kỹ năng cần thiết trong cuộc sống cho mọi người; tạo cơ hội cho người có nhu cầu 

học tập nâng cao trình độ học vấn” là nhiệm vụ của? C
 

A. Nhiệm vụ của giáo dục nghề nghiệp 

B. Nhiệm vụ của giáo dục Đại học 

C. Nhiệm vụ của giáo dục thường xuyên 

D. Nhiệm vụ của giáo dục phổ thông 

Câu 22: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 

ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá bao nhiêu ngày?
C

 

A. 15 ngày 


